
DANH SÁCH 

Xếp loại chất lượng công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo  

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP  

(Khối quản lý Nhà nước) 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SVHTTDL ngày 20/12/2022 của Sở VHTTDL) 

 

I. HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ:  16 người (14 công chức 

và 02 viên chức biệt phái). 

1. Ông Lục Văn Khoằn - Chánh Thanh tra Sở; 

2. Bà Đặng Thu Hồng - Trưởng phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình; 

3. Bà Nông Thị Tuyến - Trưởng phòng Quản lý Du lịch; 

4. Bà Lục Thị Hồng - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao;  

5. Bà Đinh Thị Hằng Nga - Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế; 

6. Bà Nông Thị Thủy - Phó Chánh Thanh tra Sở; 

7. Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

8. Bà Lưu Thị Hoa  - Chuyên viên Văn phòng Sở; 

9. Bà Mã Thị Phương - Chuyên viên phòng Tổ chức - Pháp chế; 

10. Bà Long Thị Trang - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình; 

11. Bà Đinh Thu Trang - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình; 

 12. Bà Nông Như Huệ - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch; 

13. Ông Phạm Viết Quân - Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

14. Bà Hà Thị Thu Hường - Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

15. Bà Dương Thị Loan - Viên chức biệt phái; 

16. Bà Hoàng Thị Lợi - Viên chức biệt phái. 

II. HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ: 21 người. 

1. Ông Ngô Quang Tú - Chánh Văn phòng Sở; 

2. Ông Ngô Ngọc Bình - Phó Chánh Văn phòng Sở; 

3. Bà Đàm Thị Hiền - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế; 

4. Bà Hoàng Thị Thắm - Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch; 

5. Bà Lương Thị Lan - Chuyên viên phòng Tổ chức - Pháp chế; 

6. Bà Đàm Thùy Linh - Chuyên viên phòng Tổ chức - Pháp chế; 

7. Bà Nông Thị Lan - Kế toán Văn phòng Sở; 

8. Ông Nông Văn Toàn - Chuyên viên Văn phòng Sở; 

9. Ông Lý Xuân Hân - Chuyên viên Văn phòng Sở; 

          10. Bà Nông Thị Liễu - Chuyên viên Văn phòng Sở; 

11. Bà Long Thị Phượng Uyên - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hoá và 

Gia đình; 

12. Bà Phạm Thị Thêm - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình; 

13. Bà Phạm Thị Thu Hương - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hoá và 

Gia đình; 
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14. Bà Phạm Thị Kim Phượng - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch;  

15. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Thanh tra viên; 

16. Ông Trịnh Hà Duy - Thanh tra viên; 

17. Bà Lục Thị Minh Huế - Cán sự Văn phòng Sở; 

18. Ông Lương Văn Thuần - Lái xe; 

19. Ông Đoàn Đức Tuấn - Lái xe; 

20. Ông Nông Văn Hò - Bảo vệ; 

21. Bà Phạm Minh Thu - Nhân viên phục vụ. 
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